
Phụ lục 2  
 

DANH SÁCH 
Phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm của Công ty TNHH xăng dầu Sông Vân 

(Kèm theo Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm số:…...../GP-SCT ngày       /9/2026 của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên) 
 
 

STT Chủ phương tiện 
Loại phương tiện Biển kiểm 

soát 
Thời hạn 
kiểm định 

Khối lượng hàng 
CC theo 

TK/CPLN (kg) 
1  

 
 
 
 

Công ty TNHH xăng dầu 
Sông Vân 

Ô tô xi téc nhãn hiệu HYUNDAI 17C-020.65 30/9/2026 3.552 
2 Ô tô xi téc nhãn hiệu DONGFENG 17C-025.09 06/11/2026 8.000 
3 Ô tô xi téc nhãn hiệu HINO 17C-126.97 30/9/2026 5.550 
4 Ô tô xi téc nhãn hiệu HINO 17C-131.55 10/11/2026 13.320 
 
 

5 

Ô tô đầu kéo INTERNATIONAL 17C-132.33 02/02/2027 14.856 
Sơ mi rơ moóc xi téc nhãn hiệu CIMC theo 
xe Ô tô đầu kéo biển số 17C-132.33 nhãn 

hiệu INTERNATIONAL 
17R-008.68 02/8/2027 32.650 

6 Ô tô xi téc nhãn hiệu HINO  17H-007.66 07/10/2026 14.060 
7 Ô tô xi téc nhãn hiệu HYUNDAI HD260 17H-007.73 02/10/2026 12.100 
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